
Thông số kỹ thuật chính
Dòng sản phẩm、tên CLW5080ZXXD4 Xe tải rác với hộp có thể tháo rời
Tổng trọng lượng (kg) 8275 Loại lái xe 4 × 2
Tải trọng (kg) 4380 Kích thước tổng thể (mm) 5830 × 2100 × 2440
Curb Trọng lượng (kg) 3700 Ghế taxi (người đàn ông) 3
Cách tiếp cận/góc khởi hành
(°) 24/28 Hang trước/sau (mm) 1210/820

Số trục 2 Cơ sở chiều dài (mm) 3300
Tải trục (kg) 3310/4965 Tốc độ tối đa (km/h) 99
Thông số kỹ thuật khung gầm
Mô hình khung gầm DFA1080SJ12D3 Sản xuất Công ty ô tô Dongfeng
Tên thương hiệu

Dongfeng Kích thước tổng thể
(mm) 6815 × 2080 × 2440

Đặc điểm kỹ thuật lốp
xe 7.50R16 Lốp xe số 6+1

Số lò xo thép 8/10+7,11/9+7 Track Front (MM) 1770

Loại nhiên liệu Dầu diesel Đường đua phía sau
(MM) 1586

Tiêu chuẩn phát thải Euro 4 Hộp bánh răng 5 về phía trước

Mô hình động cơ Sản xuất động cơ sự dịch chuyển
(ML)

Sức mạnh
(kW)

CY4102-CE4C Công ty Điện lực Dongfeng Chaoyang
Chaochai 3856 91

Hiệu suất
Khả năng cơ thể（m³） 5 Vật liệu cơ thể Q235 Thép carbon

Phương pháp xả Đất phía sau Hệ thống kiểm soát hoạt động Manuel + Điện
Đặc tính
không: 0cm; văn bản-ellent: 0cm; độ cao dòng: 17,85pt; Text-autospace: idograph-other ">1Xe tải
rác có thể tháo rời được gọi là xe tải rác pull tay ；
không: 0cm; văn bản-ellent: 0cm; độ cao dòng: 17,85pt; Text-autospace: idograph-other ">2Sử
dụng toàn bộ điều khiển thủy lực, người vận hành có thể thực hiện việc nâng thùng rác, xả và bán
phòng lái xe hoặc ra khỏi phòng, và tất cả các hoạt động có thể được thực hiện bởi Một tài xế trong
taxi；
không: 0cm; văn bản-ellent: 0cm; độ cao dòng: 17,85pt; Text-autospace: idograph-other ">3Khoang
xe tải sử dụng đầy đủ thiết kế kín, không có rò rỉ nước trong khi vận chuyển, tránh Vấn đề ô nhiễm
thứ cấp, làm cho nó thân thiện với môi trường hơn；
không: 0cm; văn bản-ellent: 0cm; độ cao dòng: 17,85pt; Text-autospace: idograph-other "> 4 、Xe
tải có thể được trang bị một số hộp rác, một chiếc xe tải có thể duy trì nhiều Hoạt động điểm thu
gom rác, hiệu quả cao。

Xe rác nâng 4x2 DFAC 5CBM
Hình ảnh sản phẩm:












